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             TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                 
  

Số: 06/2018/QĐDS-ST                             

Ngày: 01/6/2018 

V/v: “Tuyên bố một người mất  

năng lực hành vi dân sự” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU – TP. ĐÀ NẴNG 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Kim Cúc - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Bình - Thư ký Tòa án nhân dân quận Liên 

Chiểu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham 

gia phiên họp: Ông Võ Quang Tiến - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 01/6/2018 tại Tòa án nhân dân quận liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 48/2018/TLST - DS 

ngày 24/4/2018 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo 

Quyết định mở phiên họp số: 06/2018/QĐPH-ST ngày 24/5/2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị H - sinh năm: 1971. 

  Địa chỉ: Tổ 49, phường H, quận L, thành phố Đ. 
  

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
  

           - Anh Đồng Thanh T11 - sinh năm 1988; Địa chỉ: Tổ 49, phường H, quận L, 

thành phố Đ. 
 

          - Anh Đồng Thanh K - sinh năm 1992; Địa chỉ: Tổ 49, phường H, quận L, 

thành phố Đ. 

          - Chị Đồng Thị Thanh H - sinh năm 1995; Địa chỉ: Tổ 49, phường H, quận L, 

thành phố Đ. 

- Anh Đồng Thanh T12 - sinh năm 2003; Địa chỉ: Tổ 49, phường H, quận L, 

thành phố Đ. Đại diện hợp pháp cho anh Đồng Thanh T12 là bà Trần Thị H – sinh 

năm 1971 là mẹ ruột của anh Đồng Thanh T12. Địa chỉ: Tổ 49, phường H, quận L, 

thành phố Đ. 
    

3. Người giám định: 
 

- Bác sỹ CKII. Ngô Đình T. Địa chỉ: Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền 

trung. 

- Bác sỹ CKI. Ngô Văn L. Địa chỉ: Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền 

trung. 
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- Bác sỹ CKI. Hoàng Thị Anh Đ. Địa chỉ: Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

Miền trung. 
 

4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 
 

  Bà Trần Thị H yêu cầu Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu tuyên bố ông Đồng 

Thanh T1 mất năng lực hành vi dân sự. 
 

                                             NHẬN ĐỊNH: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhận định: 
 

Ông Đồng Thanh T1, sinh năm 1988 có quá trình sinh đẻ, phát triển về thể chất 

và tâm thần không bình thường, lúc sinh ra nặng 04 kg, cổ bị yếu vẹo một bên. Ông 

T1 không biết đi, tay chân co quắp, đến hơn 20 tuổi mới biết nói nhưng chỉ ú ớ từng 

tiếng một. Ông T1 không học hành được, không biết tính toán, không học nghề được, 

không tự lao động nuôi sống bản thân được, ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do người 

nhà phục vụ. 
 

- Ngày 30/10/2013, ông Đồng Thanh T1 được Ủy ban nhân dân phường H cấp 

giấy xác nhận khuyết tật dạng khuyết tật vận động và hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

theo quy định. 

Do ông Đồng Thanh T1 không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nên bà 

Trần Thị H yêu cầu Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tuyên bố 

ông Đồng Thanh T1 mất năng lực hành vi dân sự. 
 

Ngày 27/4/2018 bà Trần Thị H có đơn yêu cầu giám định tâm thần đối với ông 

Đồng Thanh T1. 

Ngày 02/5/2018 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu ra Quyết định trưng cầu 

giám định pháp y tâm thần đối với ông Đồng Thanh T1. 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 383/KLGĐTC ngày 16/5/2018 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung tóm tắt triệu chứng, hội chứng về tâm 

thần và kết luận đối với đối tượng giám định là ông Đồng Thanh T1 như sau: 

+ Về triệu chứng, hội chứng về tâm thần:  

- Đối tượng nam, 30 tuổi, bị chậm phát triển tâm thần từ nhỏ, không điều trị gì 

về chuyên khoa tâm thần. 
 

- Triệu chứng tâm thần, thần kinh: Tiếp xúc khó, chỉ ú ớ vài tiếng, cảm xúc 

không thích hợp, cười vô cớ, tay chân co quắp, loạn động, không đi lại được, việc ăn 

uống vệ sinh cá nhân đều do người nhà phục vụ, trí tuệ chậm phát triển. 

+ Hội chứng tâm thần, thần kinh: Hội chứng chậm phát triển tâm thần mức độ 

trầm trọng. 

+ Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: Không thực hiện 

được. 



3 

 

- Kết luận: Tại thời điểm hiện tại: 

+ Về mặt y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng (F73)/ Bại não. 

+ Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

Quá trình giải quyết việc dân sự, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

anh Đồng Thanh K, chị Đồng Thị Thanh H, anh Đồng Thanh T2 (đại diện hợp pháp 

cho anh Đồng Thanh T2 là bà Trần Thị H - mẹ ruột anh T2) đều đồng ý về việc tuyên 

bố anh Đồng Thanh T1 mất năng lực hành vi dân sự. 
 

 Tại phiên họp giải quyết việc dân sự hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phát biểu: 

 Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Thư ký đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục 

theo quy định tại Điều 366, 376, 377 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Về quan điểm: Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự đề nghị Tòa án chấp nhận yêu 

cầu của bà Trần Thị H tuyên bố ông Đồng Thanh T1 mất năng lực hành vi dân sự. 

 Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần số 383/KLGĐTC ngày 16/5/2018   

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền trung, quan điểm phát biểu của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và ý kiến trình bày của bà 

Trần Thị H, Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị H tuyên bố ông Đồng Thanh 

T1 mất năng lực hành vi dân sự. 
   

 Về lệ phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQHH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bà Hoa phải chịu lệ phí DS-ST 300.000 đồng. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 

Căn cứ: - Điều 22 Bộ luật dân sự; 

             - Điều 362, 369, 370, 371, 372, 376 và 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

             - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQHH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 
 

 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị H về việc tuyên bố ông Đồng Thanh T1 

mất năng lực hành vi dân sự. 
 

 

Tuyên bố: Ông Đồng Thanh T1 - sinh năm 1988. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ 

49, phường H, quận L, thành phố Đ  mất năng lực hành vi dân sự. 
 

 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị H chịu 300.000 đồng (ba trăm 

ngàn) lệ phí DS-ST nhưng được trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng lệ phí DS-ST 

bà Hoa đã nộp theo biên lai thu số 0002843 ngày 24/4/2018 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bà Hoa đã nộp đủ lệ phí DS-ST. 
  

Chi phí giám định 1.233.800 đồng (một triệu hai trăm ba mươi ba ngàn tám 

trăm đồng) bà Trần Thị H phải chịu (đã nộp và đã chi). 
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3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết 

việc dân sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết 

định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát cấp trên 

trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết 

định. 

 

 

Nơi nhận:                                                                               Thẩm Phán   
- VKSND quận Liên Chiểu;                                     
- Chi cục THADS Q. Liên Chiểu; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 
 

                                                                                    

                                                                                            Trần Thị Kim Cúc 

 

 

 

 

 

 

 


